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CUNG VĂN HÓA LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG THỂ DỤC THỂ THAO

Địa chỉ: 55B Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Bến Thành – Quận I

Điện thoại: (028) 3930 9018
Fax: (028) 3930 9018
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HỘI THAO CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

BÓNG CHUYỀN
	
	BẢNG A
	1
	2
	3
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	1
	MẠC ĐỈNH CHI
	
	
	
	
	

	2
	PHÚ NHUẬN
	
	
	
	
	

	3
	VĨNH LỘC
	
	
	
	
	


	
	BẢNG B
	5
	6
	7
	8
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	4
	LƯƠNG VĂN CAN
	
	
	
	
	
	

	5
	VIỆT ÚC
	
	
	
	
	
	

	6
	DƯƠNG VĂN DƯƠNG
	
	
	
	
	
	

	7
	QUẬN 6
	
	
	
	
	
	


	
	BẢNG C
	8
	9
	10
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	8
	THỦ ĐỨC
	
	
	
	
	

	9
	NGUYỄN HỮU THỌ
	
	
	
	
	

	10
	SỞ GIÁO DỤC TP. HCM
	
	
	
	
	


	
	BẢNG D
	11
	12
	13
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	11
	NAM VIỆT
	
	
	
	
	

	12
	HỒNG HÀ
	
	
	
	
	

	13
	LÊ THỊ HỒNG GẤM
	
	
	
	
	


	
	BẢNG E
	14
	15
	16
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	14
	NGÔ THỜI NHIỆM
	
	
	
	
	

	15
	ĐÀO SƠN TÂY
	
	
	
	
	

	16
	QUẬN GÒ VẤP
	
	
	
	
	


	
	BẢNG F
	17
	18
	19
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	17
	TÂN PHÚ TRUNG (CỦ CHI)
	
	
	
	
	

	18
	CỦ CHI
	
	
	
	
	

	19
	LÊ TRỌNG TẤN
	
	
	
	
	


	
	BẢNG G
	20
	21
	22
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	20
	TÂN TÚC
	
	
	
	
	

	21
	NGUYỄN AN NINH
	
	
	
	
	

	22
	MARIE CURIE
	
	
	
	
	


	
	BẢNG H
	23
	24
	25
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	23
	PHÒNG GIÁO DỤC HÓC MÔN
	
	
	
	
	

	24
	GIA ĐỊNH
	
	
	
	
	

	25
	TRẦN HƯNG ĐẠO
	
	
	
	
	


	
	BẢNG I
	26
	27
	28
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	26
	TRƯỜNG CHINH
	
	
	
	
	

	27
	PHƯỚC KIỂNG
	
	
	
	
	

	28
	ĐỨC TRÍ
	
	
	
	
	


	
	BẢNG H
	29
	30
	31
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	29
	BÌNH TÂN
	
	
	
	
	

	30
	QUỐC TẾ Á CHÂU
	
	
	
	
	

	31
	NGÔ GIA TỰ
	
	
	
	
	


	
	BẢNG L
	32
	33
	34
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	32
	BÙI THỊ XUÂN
	
	
	
	
	

	33
	NAM SÀI GÒN
	
	
	
	
	

	34
	PHAN ĐĂNG LƯU
	
	
	
	
	


	
	BẢNG M
	35
	36
	37
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	35
	HÀN THUYÊN
	
	
	
	
	

	36
	CĐ LÝ TỰ TRỌNG
	
	
	
	
	

	37
	TRẦN VĂN GIÀU
	
	
	
	
	


VÒNG 2

	
	BẢNG  1
	1
	2
	3
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	1
	1A
	
	
	
	
	

	2
	2M
	
	
	
	
	

	3
	2L
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  2
	4
	5
	6
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	4
	1B
	
	
	
	
	

	5
	1C
	
	
	
	
	

	6
	2K
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  3
	7
	 8
	9 
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	7
	1D
	
	
	
	
	

	8
	2I
	
	
	
	
	

	9
	2H
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  4
	10
	11
	12 
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	10
	1F
	
	
	
	
	

	11
	1E
	
	
	
	
	

	12
	2G
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  5
	13
	14
	15
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	13
	1G
	
	
	
	
	

	14
	2F
	
	
	
	
	

	15
	2E
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  6
	16
	17
	18
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	16
	1H
	
	
	
	
	

	17
	1I
	
	
	
	
	

	18
	2D
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  7
	19
	20
	21
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	19
	1K
	
	
	
	
	

	20
	2C
	
	
	
	
	

	21
	2B
	
	
	
	
	


	
	BẢNG  8
	22
	23
	24
	Số trận thắng
	Xếp hạng

	22
	1L
	
	
	
	
	

	23
	1M
	
	
	
	
	

	24
	2A
	
	
	
	
	


TỨ KẾT
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5/10/2019 THỨ BẢY

7h30 Lương Văn Can- Việt Úc 1_2 B 1 Dương Văn Dương- Quận 6 3_4 B 2

8h00 Mạc Đĩnh Chi- Phú Nhuận 1_2 A 3 Thủ Đức- Nguyễn Hữu Thọ 1_2 C 4

8h30 Nam Việt- Hồng Hà 1_2 D 5 Ngô Thời Nhiệm- Đào Sơn Tây 1_2 E 6

9h00 Tân Phú Trung- Củ Chi 1_2 F 7 Tân Túc- Nguyễn An Ninh 1_2 G 8

9h30 PGD Hóc Môn- Gia Định 1_2 H 9 Trường Chinh- Phước Kiểng 1_2 I 10

10h00 Bình Tân- Á châu 1_2 K 11 Bùi Thị Xuân- Nam SG 1_2 L 12

10h30 Hàn Thuyên- CĐ Lý Tự Trọng 1_2 M 13

13h30 Lương Văn Can- Dương Văn Dương 1_3 B 14 Quận 6- Việt Úc 2_4 B 15

14h00 Vĩnh Lộc- Mạc Đĩnh Chi 3_1 A 16 Sở GDĐT- Thủ Đức 3_1 C 17

14h30 Lê Thị Hồng Gấm- Nam Việt 3_1 D 18 PGD Gò Vấp- Ngô Thời Nhiệm 3_1 E 19

15h00 Lê Trọng Tấn- Tân Phú Trung 3_1 F 20 Marie Curie- Tân Túc 3_1 G 21

15h30 Trần Hưng Đạo- PGD Hóc Môn 3_1 H 22 Đức Trí- Trường Chinh 3_1 I 23

16h00 Ngô Gia Tự- Bình Tân 3_1 K 24 Phan Đăng Lưu- Bùi Thị Xuân 3_1 L 25

16h30 Trần Văn Gìau- Hàn Thuyên 3_1 M 26

LỊCH THI ĐẤU TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 10/11/2019
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6/10/2019 CHỦ NHẬT

7h30 Phú Nhuận- Vĩnh Lộc 2_3 A 27

8h00 Nguyễn Hữu Thọ- Sở GDĐT 2_3 C 28

8h30 Hồng Hà- Lê Thị Hồng Gấm 2_3 D 29

9h00 Đào Sơn Tây- PGD Gò Vấp 2_3 E 30

9h30 Củ Chi- Lê Trọng Tấn 2_3 F 31

10h00 Nguyễn An Ninh- Marie Curie 2_3 G 32

13h30 Lương Văn Can- Quận 6 1_4 B 33 Việt Úc -Dương Văn Dương 2_3 B 34

14h00 Gia Định- Trần Hưng Đạo 2_3 H 35 Phước Kiểng- Đức Trí 2_3 I 36

14h30 Á châu- Ngô Gia Tự 2_3 K 37 Nam SG- Phan Đăng Lưu 2_3 L 38

15h00 CĐ Lý Tự Trọng- Trần Văn Gìau 2_3 M 39

26/10/2019THỨ BẢY

7h30 Nhất A- Nhì M 1 40

8h00 Nhất B- Nhất C 2 41

8h30 Nhất D- Nhì I 3 42

9h00 Nhất F- Nhất E 4 43

9h30 Nhất G- Nhì F 5 44

10h00 Nhất H- Nhất I 6 45

10h30 Nhất K- Nhì C 7 46

11h00 Nhất L- Nhất M 8 47

THỜI GIAN
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27/10/2019CHỦ NHẬT

8h00 Nhì L- Nhất A 1 48 Nhì K- Nhất B 2 49

8h30 Nhì H- Nhất D 3 50 NhÌ G- Nhất F 4 51

9h00 Nhì E- Nhất G 5 52 Nhì D- Nhất H 6 53

9h30 Nhì B- Nhất K 7 54 Nhì A- Nhất L 8 55

13h30 Nhì M- Nhì L 1 56 Nhất C- Nhì K 2 57

14h00 Nhì I- Nhì H 3 58 Nhất E- Nhì G 4 59

14h30 Nhì F- Nhì E 5 60 Nhất I- Nhì D 6 61

15h00 Nhì C- Nhì B 7 62 Nhất M- Nhì A 8 63

3/11/2019 CHỦ NHẬT

8h00 Nhất 1- Nhất 2 64

8h30 Nhất 3- Nhất 4 65

9h00 Nhất 5- Nhất 6 66

9h30 Nhất 7- Nhất 8 67

9/11/2019 THỨ BẢY

8h00 Thắng T64- Thắng T65 68

8h30 Thắng T66- Thắng T67 69

10/11/2019CHỦ NHẬT

8h00 Thua T68- Thua T69 70

8h30 Thắng T68- Thắng T69 71

 giờ thi đấu 15 phút xem như tự ý bỏ cuộc, miễn khiếu nại.

THỜI GIAN

SÂN 1 SÂN 2

*Chú ý: Các đội phải đến sớm hơn giờ thi đấu

 30 phút để làm thủ tục trước trận đấu. Nếu đến trễ hơn
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Email: tdttcvh@gmail.com
Website: www.cungvhld-hcm.org.vn
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Sheet1

		LỊCH THI ĐẤU TỪ NGÀY 05/10 ĐẾN 10/11/2019

		THỜI GIAN		SÂN 1										SÂN 2

				ĐỘI - ĐỘI		MÃ SỐ		BẢNG		TRẬN		TỶ SỐ		ĐỘI - ĐỘI		MÃ SỐ		BẢNG		TRẬN		TỶ SỐ

		5/10/19		THỨ BẢY

		7h30		Lương Văn Can- Việt Úc		1_2		B		1				Dương Văn Dương- Quận 6		3_4		B		2

		8h00		Mạc Đĩnh Chi- Phú Nhuận		1_2		A		3				Thủ Đức- Nguyễn Hữu Thọ		1_2		C		4

		8h30		Nam Việt- Hồng Hà		1_2		D		5				Ngô Thời Nhiệm- Đào Sơn Tây		1_2		E		6

		9h00		Tân Phú Trung- Củ Chi		1_2		F		7				Tân Túc- Nguyễn An Ninh		1_2		G		8

		9h30		PGD Hóc Môn- Gia Định		1_2		H		9				Trường Chinh- Phước Kiểng		1_2		I		10

		10h00		Bình Tân- Á châu		1_2		K		11				Bùi Thị Xuân- Nam SG		1_2		L		12

		10h30		Hàn Thuyên- CĐ Lý Tự Trọng		1_2		M		13

		13h30		Lương Văn Can- Dương Văn Dương		1_3		B		14				Quận 6- Việt Úc		2_4		B		15

		14h00		Vĩnh Lộc- Mạc Đĩnh Chi		3_1		A		16				Sở GDĐT- Thủ Đức		3_1		C		17

		14h30		Lê Thị Hồng Gấm- Nam Việt		3_1		D		18				PGD Gò Vấp- Ngô Thời Nhiệm		3_1		E		19

		15h00		Lê Trọng Tấn- Tân Phú Trung		3_1		F		20				Marie Curie- Tân Túc		3_1		G		21

		15h30		Trần Hưng Đạo- PGD Hóc Môn		3_1		H		22				Đức Trí- Trường Chinh		3_1		I		23

		16h00		Ngô Gia Tự- Bình Tân		3_1		K		24				Phan Đăng Lưu- Bùi Thị Xuân		3_1		L		25

		16h30		Trần Văn Gìau- Hàn Thuyên		3_1		M		26

		11/3/18		THỨ BẢY

		7h30		Hàn Thuyên- Trường Chinh		1_2		A		29				Việt Úc- Trần Hưng Đạo		3_4		A				30

		8h00		Ngô Thời Nhiệm- Sở GDĐT		1_2		B		31				Đức Trí- Nguyễn Thị Minh Khai		3_4		B				32

		8h30		Lý Tự Trọng- Phan Đăng Lưu		1_2		C		33				Nguyễn An Ninh- Quốc tế Á châu		3_4		C				34

		9h00		Marie Curie- Hồng Hà		1_2		G		35				Dương Văn Dương- Phước Kiển		3_4		G				36

		9h30		Nguyễn Hữu Thọ- Tân Túc		2_3		D		37				Lê Thị Hồng Gấm- Bùi Thị Xuân		2_3		F				38

		10h00		CĐ Thủ Đức- Gia Định		2_3		E		39				Lương Văn Can- Vĩnh Lộc		2_3		H				40

		10h30		H.Bình Chánh- Quận 6		5_1		I		41				Quận 4- H.Hóc Môn		4_2		I				42

		14h00		Ngô Thời Nhiệm- Đức Trí		1_3		B		17				Nguyễn Thị Minh Khai- Sở GDĐT		4_2		B				18

		14h30		Lý Tự Trọng - Nguyễn An Ninh		1_3		C		19				Quốc tế Á châu- Phan Đăng Lưu		4_2		C				20

		15h00		Marie Curie - Dương Văn Dương		1_3		G		21				Phước Kiển- Hồng Hà		4_2		G				22

		15h30		Tân Túc- Trần Văn Gìau		3_1		D		23				Bùi Thị Xuân- Nam SG		3_1		F				24

		16h00		Gia Định- Mạc Đĩnh Chi		3_1		E		25				Vĩnh Lộc- Tây Thạnh		3_1		H				26

		16h30		Quận 6- H.Hóc Môn		1_2		I		27				H.Bình Chánh- Q.Gò Vấp		5_3		I				28

		11/3/18		THỨ BẢY

		7h30		Hàn Thuyên- Trường Chinh		1_2		A		29				Việt Úc- Trần Hưng Đạo		3_4		A				30

		8h00		Ngô Thời Nhiệm- Sở GDĐT		1_2		B		31				Đức Trí- Nguyễn Thị Minh Khai		3_4		B				32

		8h30		Lý Tự Trọng- Phan Đăng Lưu		1_2		C		33				Nguyễn An Ninh- Quốc tế Á châu		3_4		C				34

		9h00		Marie Curie- Hồng Hà		1_2		G		35				Dương Văn Dương- Phước Kiển		3_4		G				36

		9h30		Nguyễn Hữu Thọ- Tân Túc		2_3		D		37				Lê Thị Hồng Gấm- Bùi Thị Xuân		2_3		F				38

		10h00		CĐ Thủ Đức- Gia Định		2_3		E		39				Lương Văn Can- Vĩnh Lộc		2_3		H				40

		10h30		H.Bình Chánh- Quận 6		5_1		I		41				Quận 4- H.Hóc Môn		4_2		I				42
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		THỜI GIAN		SÂN 1										SÂN 2

				ĐỘI - ĐỘI		MÃ SỐ		BẢNG		TRẬN		TỶ SỐ		ĐỘI - ĐỘI		MÃ SỐ		BẢNG		TRẬN		TỶ SỐ

		6/10/19		CHỦ NHẬT

		7h30		Phú Nhuận- Vĩnh Lộc		2_3		A		27

		8h00		Nguyễn Hữu Thọ- Sở GDĐT		2_3		C		28

		8h30		Hồng Hà- Lê Thị Hồng Gấm		2_3		D		29

		9h00		Đào Sơn Tây- PGD Gò Vấp		2_3		E		30

		9h30		Củ Chi- Lê Trọng Tấn		2_3		F		31

		10h00		Nguyễn An Ninh- Marie Curie		2_3		G		32

		13h30		Lương Văn Can- Quận 6		1_4		B		33				Việt Úc -Dương Văn Dương		2_3		B		34

		14h00		Gia Định- Trần Hưng Đạo		2_3		H		35				Phước Kiểng- Đức Trí		2_3		I		36

		14h30		Á châu- Ngô Gia Tự		2_3		K		37				Nam SG- Phan Đăng Lưu		2_3		L		38

		15h00		CĐ Lý Tự Trọng- Trần Văn Gìau		2_3		M		39

		26/10/2019		THỨ BẢY

		7h30		Nhất A- Nhì M				1		40

		8h00		Nhất B- Nhất C				2		41

		8h30		Nhất D- Nhì I				3		42

		9h00		Nhất F- Nhất E				4		43

		9h30		Nhất G- Nhì F				5		44

		10h00		Nhất H- Nhất I				6		45

		10h30		Nhất K- Nhì C				7		46

		11h00		Nhất L- Nhất M				8		47

		13h00		Bình Chánh - Hóc Môn		4_2		I		24				Bình Tân - Thủ Đức		1_3		I				25

		13h30		Nguyễn Du - Lương Văn Can		4_2		A		26				Hồng Đức - Trần Hưng Đạo		4_2		B				27

		14h00		Đào Sơn Tây - Phan Đăng Lưu		4_2		C		28				Đức Trí - Thủ Đức		4_2		D				29

		14h30		Ngô Thời Nhiệm - Trần Văn Giàu		4_2		E		30				Nguyễn Hữu Cảnh - Tân Túc		4_2		F				31

		15h00		Phước Kiểng - Nguyễn Khuyến		1_3		G		32				Hàn Thuyên - Gò Vấp		1_3		H				33

		15h30		Củ Chi - Quận 6		1_3		J		34

		11/11/17

		7h30		Tây Thạnh - Lương Văn Can		1_2		A		35				Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Du		3_4		A				36

		8h00		Á Châu - Hồng Đức		1_2		B		37				Nguyễn An Ninh - Trần Hưng Đạo		3_4		B				38

		8h30		Tân Thông Hội - Đào Sơn Tây		1_2		C		39				Trường Chinh - Phan Đăng Lưu		3_4		C				40

		9h00		Lý Tự Trọng - Đức Trí		1_2		D		41				Mạc Đỉnh Chi - Thủ Đức		3_4		D				42

		9h30		Marie Curie - Trần Văn Giàu		1_2		E		43				Trưng Vương - Ngô Thời Nhiệm		3_4		E				44

		10h00		Phú Nhuận - Tân Túc		1_2		F		45				Bình Tân - Nguyễn Hữu Cảnh		3_4		F				46

		THỜI GIAN		SÂN 1										SÂN 2

				ĐỘI - ĐỘI		MÃ SỐ		BẢNG		TRẬN		TỶ SỐ		ĐỘI - ĐỘI		MÃ SỐ		BẢNG		TỶ SỐ		TRẬN

		11/4/18		CHỦ NHẬT

		7h30		NHẤT A - NHÌ B						43				NHẤT B - NHÌ C								44
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		11/11/18		CHỦ NHẬT										CHÚ Ý: CÁC ĐỘI MẶC TRANG PHỤC THỂ THAO CHỈNH TỀ

		8h00		THẮNG 53- THẮNG 54						59				CÓ MẶT TRƯỚC GIỜ THI ĐẤU 30 PHÚT ĐỂ LÀM THỦ TỤC THI ĐẤU

		8h30		THẮNG 55- THẮNG 56						60				NẾU CÓ MẶT TRỄ HƠN GiỜ THI ĐẤU 15 PHÚT XEM NHƯ TỰ Ý BỎ CUỘC
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		8h30		THẮNG 59 - THẮNG 60						62
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		3/11/19		CHỦ NHẬT

		8h00		Nhất 1- Nhất 2						64
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		9/11/19		THỨ BẢY

		8h00		Thắng T64- Thắng T65						68

		8h30		Thắng T66- Thắng T67						69



		10/11/19		CHỦ NHẬT										*Chú ý: Các đội phải đến sớm hơn giờ thi đấu

		8h00		Thua T68- Thua T69						70				 30 phút để làm thủ tục trước trận đấu. Nếu đến trễ hơn

		8h30		Thắng T68- Thắng T69						71				 giờ thi đấu 15 phút xem như tự ý bỏ cuộc, miễn khiếu nại.
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